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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 95/2024/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm                      

theo Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh                               

về ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn                

tỉnh Sơn La đến năm 2025  
                                

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 30 tháng 3 năm 2021;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 

59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý 

vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

nhà nước; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 26 

tháng 02 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài 

chính  hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 

28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định một số chế độ 

phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế 

công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; 

Xét Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2024 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 858/BC-VHXH ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ban 

Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại 

Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND 

tỉnh về ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh 

Sơn La đến năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1, khoản 2, mục IV như sau: “2.1. Hỗ trợ trực 

24/24 giờ đối với viên chức, người lao động trực lãnh đạo, bảo vệ tại Cơ sở cai 

nghiện ma tuý công lập trên địa bàn tỉnh: Cơ sở xếp hạng I: ngoài định mức nhân 

lực trong phiên trực theo Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BLĐTBXH-BYT-

BTC ngày 26 tháng 02 năm 2014: 24 người/phiên trực, được bổ sung thêm định 

mức nhân lực: 46 người/phiên trực (tối đa không quá 70 người/phiên trực). Mức 

hỗ trợ: 90.000đồng/người/phiên trực”.  

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 9, mục IV như sau:  

a) Sửa đổi tên khoản 9, mục IV: “9. Chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, đơn 

vị thực hiện Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone”. 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm 9.3, khoản 9, mục IV: “9.3 Hỗ trợ đối với cán bộ, 

viên chức, người làm việc tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc Methadone và các cơ sở cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh 

Sơn La”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, mục V như sau:  

a) Sửa đổi, bổ sung tên khoản 1, mục V: “1. Hỗ trợ kinh phí đối với xã, 

phường, thị trấn; bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn không có ma 

tuý theo Quyết định công nhận của UBND tỉnh”.  

b) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, khoản 1, mục V: “Đối với bản, 

thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố. Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/lần/bản, thôn, xóm, 

tiểu khu, tổ dân phố”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, mục V như sau: “4. Chi hỗ trợ kinh phí cho 

người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được giao nhiệm vụ đưa cá 
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nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện đi xác định tình trạng nghiện 

tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở y tế (trong thời gian thực hiện nhiệm vụ) 

thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2017 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 86/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 

năm 2024 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

60/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định mức 

chi công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La”. 

5. Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ 2, điểm 2.1, khoản 2, mục IV: “Cơ sở xếp 

hạng IV hoặc chưa xếp hạng: Định mức nhân lực trực áp dụng theo khoản 4, điều 

1, Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 26 tháng 02 

năm 2014. Mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/phiên trực”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 

năm 2024./. 

 
  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 386/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường  

từ Quảng trường - trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Quyết định số 

1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 23 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 

543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số    

911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường từ Quảng 

trường - trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư tại Nghị quyết số 257/NQ-HĐND 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh:  

- Bổ sung thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng và làm mới mương đất 

có chiều dài khoảng 252 m tại vị trí hạ lưu cống hộp thoát nước (4 x 4)m dẫn 

đến suối Nậm La thuộc bản Pọng, xã Hua La. 

- Thực hiện cắt cơ, giảm tải, hót sụt những điểm sạt trượt, xử lý kỹ thuật 

nền đường đẩy trồi tại điểm sạt trượt và bổ sung phạm vi giải phóng mặt bằng 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

2. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Đến hết năm 2025. 
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3. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh: 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

STT Năm 
Ngân sách 

Trung ương 

Ngân sách 

địa phương 
Tổng Ghi chú 

1 2021 - 2024 140.000 60.000 200.000  

2 2024 - 2025  32.000 32.000  

Tổng 140.000 92.000 232.000  

Trong đó: Ngân sách địa phương gồm nguồn bổ sung cân đối ngân sách 

tỉnh 60.000 triệu đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 32.000 triệu đồng. 

4. Các nội dung khác 

Không điều chỉnh, thực hiện theo Phụ lục số 14 kèm theo Nghị quyết số 

261/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2021 và Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 

07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 387/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án bổ sung cơ sở vật chất               

cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Sơn La             

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, 

thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;   

Xét Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 21 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo thẩm 

tra số  911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Sơn La trong kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 (theo Phụ lục số 14 kèm theo Nghị 

quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh).  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo xử lý các 

vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án theo đúng 

quy định của pháp luật, tránh để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 
 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 388/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Sơn La, ngày 29  tháng 10 năm 2024 

            

NGHỊ QUYẾT 

Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư 02 dự án 

Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, 

thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;   

Xét Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 15 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 

543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Dừng thực hiện chủ trương đầu tư 02 dự án Bố trí, sắp xếp dân cư 

vùng thiên tai, sạt lở đất đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm: 

1. Dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Huổi Nạ, xã Hua Trai, 

huyện Mường La tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 8 năm 2021. 

2. Dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng nguy cơ gây trượt, sạt lở đất đá tại bản 

Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị 

quyết số 121/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2022.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo xử lý các 

vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư các dự án theo đúng 

quy định của pháp luật, tránh để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. 
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 2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 

 

 

                               
  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 66/Ngày 15-11-2024 11



 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 389/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà thi đấu đa  

năng trung tâm huyện Quỳnh Nhai                                                    

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Xét Tờ trình số 206/TTr-UBND ngày 20 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 

543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số    

911/BC-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà thi đấu đa năng trung tâm 

huyện Quỳnh Nhai với nội dung sau: 

1. Tên dự án: Nhà thi đấu đa năng trung tâm huyện Quỳnh Nhai. 

2. Mục tiêu đầu tư 

Nhằm góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao, bồi dưỡng và phát 

huy yếu tố con người, tăng cường thể lực, nâng cao tầm vóc và giáo dục nhân 

cách, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển toàn diện con người, làm 

phong phú đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Đồng 

thời đáp ứng tiêu chí về văn hóa theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ 

tiêu chí quốc về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.  
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3. Quy mô đầu tư 

Đầu tư xây dựng mới 01 nhà đa năng 01 tầng với diện tích xây dựng khoảng 

1.525 m2, diện tích sàn khoảng 1.452 m2; quy mô 220 chỗ ngồi, sân khấu, 04 sân 

cầu lông, 02 sân bóng bàn, 01 phòng tập gym + thể hình, 01 phòng tập thẩm mỹ, 

01 kho chứa trang thiết bị thể thao, 01 phòng quản lý, 02 nhà WC, 01 phòng thay 

đồ nam nữ, 02 phòng chờ diễn 2 bên cánh gà của sân khấu; san nền và các hạng 

mục phụ trợ khác. 

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C 

5. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 21.000 triệu đồng.  

6. Cơ cấu nguồn vốn  

           Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm Nguồn thu tiền sử dụng  đất ngân sách tỉnh Ghi chú 

Năm 2024 - 2025 21.000  

Tổng 21.000  

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025. 

9. Tiến độ thực hiện dự án:  

- Năm 2024: Chuẩn bị dự án, thực hiện dự án. 

- Năm 2025: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 390/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo,                                                                           

xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh uỷ 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Xét Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 23 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 

543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, xây dựng mới các công 

trình trong khuôn viên Tỉnh uỷ với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư 

Cụ thể hoá Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến 

năm 2045 và Quy hoạch phân khu xây dựng đô thị lịch sử, thành phố Sơn La. Hình 

thành khu công trình hợp khối, có kiểu dáng kiến trúc đẹp, hài hoà với cảnh quan 

xung quanh, đảm bảo tính trang nghiêm, xứng tầm với vị thế cơ quan của tỉnh; có 

mối liên hệ không thể tách rời với cụm các công trình Trụ sở tập trung các cơ quan 

hành chính tỉnh, Tượng đài Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc và khu di tích Quốc 

gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; là điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị quan trọng của 

tỉnh; Dự án Cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khu vực Tỉnh uỷ đáp ứng 

yêu cầu về công năng làm việc của từng đơn vị, ứng dụng công nghệ thông tin, 

công nghệ số, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, liên 

hệ, giải quyết công việc. 
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2. Quy mô đầu tư 

a) Phá dỡ 

- Nhà làm việc Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, diện tích sàn khoảng 

2.007 m2; 

- Nhà ăn, nhà khách Tỉnh uỷ (số 4), diện tích sàn khoảng 1.324 m2; 

- Nhà làm việc của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

diện tích sàn khoảng 2.916 m2; 

- Nhà xe phía sau nhà ăn, nhà khách Tỉnh uỷ, diện tích sàn khoảng 160 m2; 

- Sân, đường, bồn hoa, cây xanh, cảnh quan, hệ thống hạ tầng ngoài nhà, 

diện tích khoảng 18.475 m2; 

- 02 Nhà khách đặc biệt, diện tích sàn khoảng 584 m2 (nằm giữa vị trí dự 

kiến xây dựng toà nhà làm việc mới của Tỉnh uỷ). 

b) Nâng cấp, cải tạo 

- Cải tạo nhà làm việc Thường trực Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ (3 tầng) 

thành Nhà ăn, nhà khách, nhà công vụ, diện tích sàn khoảng 2.530 m2. 

- Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: Sân, đường nội bộ, cấp thoát 

nước, cấp điện, chiếu sáng…diện tích khoảng 11.296 m2. 

c) Xây mới 

- Nhà làm việc 07 tầng nổi và 01 tầng ngầm (Thường trực Tỉnh uỷ, Văn 

phòng Tỉnh uỷ và các Ban Đảng Tỉnh uỷ), diện tích sàn dự kiến khoảng 5.985 m2. 

- Nhà ăn 01 tầng cạnh trung tâm hội nghị tỉnh, diện tích xây dựng khoảng 750 m2; 

- Trang thiết bị cho khu bếp, nhà ăn…; 

- Hệ thống sân vườn, kiến trúc cảnh quan, diện tích khoảng 9.795 m2; 

- Thác nước cảnh quan, diện tích khoảng 550 m2; 

- Bãi đỗ xe, diện tích khoảng 2.725 m2; 

- Một số hạng mục phụ trợ khác. 

d) Máy móc, trang thiết bị 

- Trang thiết bị văn phòng phục vụ yêu cầu làm việc của cán bộ: bàn ghế văn 

phòng, tủ hồ sơ, bàn ghế tiếp khách, bàn họp và các thiết bị văn phòng khác… Hệ 

thống máy tính, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điều hoà, 

hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống đảm bảo an ninh. 

- Trang thiết bị cho phòng họp: hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, 

màn chiếu, bảng các thiết bị điện tử, nội thất phòng họp…; 

- Trang trí nội thất các phòng làm việc, phòng họp, phòng khách, sảnh…; 
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- Trang thiết bị cho khu bếp, nhà ăn…. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 293.909 Triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn:           

                ĐVT: triệu đồng 

Năm 

Ngân sách tỉnh 

Nguồn thu tiền sử dụng 

đất ngân sách tỉnh 

Vốn đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2026 - 2030 

Tổng 

cộng 

2024 - 2025 156.619  156.619 

2026 - 2027  137.290 137.290 

Tổng 156.619 137.290 293.909 

6. Địa điểm thực hiện dự án: phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2027. 

- Năm 2024 - 2025: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (lập chủ trương đầu 

tư; tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc; lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng) và thực hiện dự án. 

- Năm 2026 - 2027: Thực hiện việc đầu tư cải tạo, xây dựng mới các công 

trình trong khuôn viên Tỉnh uỷ theo quy mô được duyệt. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 391/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

            

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bố trí,                                       

sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất điểm tái định cư                                           

Tèn Pá Hu, bản Ta Mạ, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Quyết định số 

1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 18 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 

543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bố trí, sắp xếp dân cư 

vùng thiên tai sạt lở đất điểm tái định cư Tèn Pá Hu, bản Ta Mạ, xã Liệp Tè, huyện 

Thuận Châu, như sau: 

1. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh 

- San nền nhà cho 34 hộ dân với diện tích mỗi nền trung bình từ 250 m2 ÷ 

300 m2/1hộ và 01 nền Nhà văn hoá. 

- Đường nội bộ chiều dài khoảng L = 1,4 km (tiêu chuẩn đường GTNT cấp 

C theo TCVN 10380:2014). 

- Đường vào điểm chiều dài khoảng L = 1,3 km (tiêu chuẩn đường GTNT 

cấp B theo TCVN 10380:2014). 
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- Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 34 hộ dân, 01 Nhà văn hoá. 

- Hệ thống điện: Xây dựng mới 01 TBA 75kVA - 35/0.4kV, tuyến đường 

dây 35kV, đường dây hạ thế 0,4kV cấp điện cho 34 hộ dân và 01 nhà văn hóa; 

công tơ điện và các phụ kiện kèm theo. 

- Bổ sung hệ thống thu gom và xử lý nước thải để bảo vệ môi trường.  

- Xây dựng 01 Nhà văn hoá 120 m2 và các hạng mục phụ trợ. 

- Các hạng mục phụ trợ khác. 

2. Thời gian, tiến độ thực hiện sau điều chỉnh 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025. 

- Tiến độ thực hiện dự án:  

+ Năm 2023 - 2024: Chuẩn bị dự án, thực hiện dự án. 

+ Năm 2024 - 2025: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án. 

3. Các nội dung khác 

Không điều chỉnh, thực hiện theo Phụ lục số 03 kèm theo Nghị quyết số 

202/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 392/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

            

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

 Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                                   

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Quyết định số 

1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 16 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 

543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số    

911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thoát lũ khu vực 

Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La, như sau: 

1. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh 

Xây dựng hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng cho thành phố Sơn La và kết 

nối hạ tầng kỹ thuật (đoạn từ trung tâm thương mại Đ&T đến khu đô thị An Phú). 

Tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 1,7 km; đường quản lý vận hành, cầu dân 

sinh và các công trình trên tuyến. 

2. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Đến hết năm 2025. 

3. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh:  
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ĐVT: Triệu đồng 

Năm Nguồn thu tiền sử dụng đất Tổng cộng 

2023 - 2024 27.551 27.551 

2024 - 2025 52.231 52.231 

Tổng 79.782 79.782 

4. Các nội dung khác 

Không điều chỉnh, thực hiện theo Phụ lục số 02, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số: 393/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên                       

địa bàn tỉnh từ nguồn Ngân sách trung ương và các tỉnh hỗ trợ năm 2024 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 

12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 cho các 

tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ;  

Căn cứ Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2024 của 

UBND tỉnh Nghệ An về hỗ trợ 09 tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây 

ra; Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về hỗ trợ UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc kinh phí để hỗ trợ Nhân 

dân khắc phục hậu quả bão số 3; Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 

năm 2024 của UBND Thành phố Đà Nẵng về hỗ trợ ngân sách tỉnh Sơn La để 

khắc phục hậu quả thiên tai; 

Xét Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2024, Báo cáo số 

550/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế ngân sách - HĐND 

tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn 

tỉnh từ nguồn ngân sách trung ương và các tỉnh hỗ trợ năm 2024, số tiền 31.500 

triệu đồng (Ba mươi mốt tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó: 
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- Hỗ trợ cho ngân sách Thành phố Sơn La, số tiền: 10.000 triệu đồng, để 

khắc phục sạt lở ổn định cho các hộ dân bản Tông Panh, xã Chiềng Xôm, thành 

phố Sơn La theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ.  

- Hỗ trợ cho ngân sách huyện Sông Mã, số tiền: 21.500 triệu đồng, để bố trí 

sắp xếp dân cư vùng thiên tai khẩn cấp, cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 3 

bản Nà Mện, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã (theo Quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 

06 tháng 10 năm 2024 của Thủ  tướng Chính phủ: 20.000 triệu đồng; các tỉnh hỗ 

trợ 1.500 triệu đồng tại Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2024 

của UBND tỉnh Nghệ An: 500 triệu đồng, Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 24 

tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi: 500 triệu đồng, Quyết định số 

2064/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của UBND Thành phố Đà Nẵng: 500 

triệu đồng). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 24 thông 

qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 
  
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 
 

Số: 394/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

 

 NGHỊ QUYẾT 

Về quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá 

 thuê đất hằng năm trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

Xét Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2024, Báo cáo số 

543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hằng năm 

trên địa bàn tỉnh Sơn La đối với các mục đích sử dụng đất tại khoản 2, khoản 3 

Điều 9 Luật Đất đai năm 2024 (thực hiện theo quy định tại tiết a khoản 1, Điều 26 

Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy 

định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất), như sau: 

1. Đất thuộc các phường, thị trấn của thành phố Sơn La, các huyện Mộc 

Châu, Mai Sơn, Phù Yên: 2,5%.  

2. Đất thuộc các xã, thị trấn Khu vực I theo quyết định phân cấp khu vực 

hiện hành của cấp có thẩm quyền (trừ quy định tại Khoản 1 Điều này): 2,0%. 

3. Đất thuộc các xã Khu vực II, III theo quyết định phân cấp khu vực hiện 

hành của cấp có thẩm quyền (trừ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này): 0,5%. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
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2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Việc phân loại khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thực hiện theo Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
  

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 395/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt thu hồi, bổ sung, điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp ngân sách 

Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024 (lần 2) 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của 

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của 

Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của 

Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” 

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của 

Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;    

Căn cứ  Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025;  

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài 

chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND 

tỉnh về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và 

mức bổ sung cân đối ngân sách cho huyện, thành phố năm 2023; Nghị quyết số 
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260/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương 

án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho 

huyện, thành phố năm 2024; 

Xét Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh 

Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 681/BC-DT ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt thu hồi, bổ sung, điều chỉnh dự toán kinh phí vốn sự 

nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024 

(Lần 2) đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 

2022; Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022; Nghị quyết số 

260/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh, số tiền 

110.459.662.000 đồng.  

Cụ thể:  

1. Phê duyệt thu hồi, bổ sung dự toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024, số tiền 18.046.662.000 đồng.  

Cụ thể:  

a) Thu hồi về ngân sách tỉnh dự toán kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách 

Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024 của Sở Y tế, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, số tiền 18.046.662.000 đồng. 

b) Phê duyệt bổ sung dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2024 cho 02 huyện Quỳnh Nhai và Mường La từ nguồn kinh phí thu hồi tại 

điểm a, khoản 1, điều 1, số tiền 18.046.662.000 đồng, để thực hiện Dự án 4 - Tiểu 

dự án 1. 

 (Chi tiết tại Biểu số 01,02 kèm theo) 

2. Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách Trung 

ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024, trong nội bộ các huyện, số 

tiền 92.413.000.000 đồng.  

Cụ thể:  

- Năm 2022: 3.329.000.000 đồng 

- Năm 2023: 13.820.000.000 đồng 

- Năm 2024: 75.264.000.000 đồng 

(Chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo) 
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3. Các nội dung không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 88/NQ-

HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022; Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2022; Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

HĐND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Biểu số 01 

PHÊ DUYỆT THU HỒI DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP HỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022, 2023, 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh) 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Đơn vị Tổng cộng 

Trong đó 

Ghi chú Dự án 5 - 

Tiểu dự án 2 
Dự án 7 

 
Tổng cộng 18.046,662 14.116,000 3.930,662 

 

1 Sở Y tế 3.930,662 - 3.930,662 
 

- Năm 20221 167,400 
 

167,400 
 

- Năm 20232 743,262 
 

743,262 
 

- Năm 20243 3.020,000 
 

3.020,000 
 

2 Sở Giáo dục và Đào tạo 14.116,000 14.116,000 - 
 

- Năm 2024 14.116,000 14.116,000 
  

 

Ghi chú: 
 

(1) Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh : Sở Tài chính thực hiện hạch 

toán chuyển nguồn sang năm 2024 tại Công văn số 880/STC-QLNS ngày 20/3/2024. 

(2) Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND tỉnh: Sở Tài chính thực hiện hạch 

toán chuyển nguồn sang năm 2024 tại Công văn số 880/STC-QLNS ngày 20/3/2024. 

(3) Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh 
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Biểu số 02 

 PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC 

HIỆN DỰ ÁN 4 - TIỂU DỰ ÁN 1, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh) 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Huyện Tổng cộng Ghi chú 

 Tổng cộng 18.046,662  

1 Huyện Mường La 14.116,000 
 

- Năm 2024 14.116,000 
 

2 Huyện Quỳnh Nhai 3.930,662 
 

- Năm 2022 167,400 
 

- Năm 2023 743,262 
 

- Năm 2024 3.020,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 66/Ngày 15-11-2024 29



B
iể

u 
số

 0
3 

P
H

Ê
 D

U
Y

Ệ
T

 Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 D

Ự
 T

O
Á

N
 K

IN
H

 P
H

Í 
SỰ

 N
G

H
IỆ

P
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 C
H

Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 M
Ụ

C
 T

IÊ
U

 Q
U

Ố
C

 G
IA

 

 P
H

Á
T

 T
R

IỂ
N

 K
IN

H
 T

Ế
 X

Ã
 H

Ộ
I 

V
Ù

N
G

 Đ
Ồ

N
G

 B
À

O
 D

Â
N

 T
Ộ

C
 T

H
IỂ

U
 S

Ố
 V

À
 M

IỀ
N

 N
Ú

I 
N

Ă
M

 2
02

2,
 2

02
3,

 2
02

4 
  

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
39

5/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

29
/1

0/
20

24
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 

Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 T
ri

ệu
 đ

ồn
g 

T
T

 
N

ội
 d

un
g 

D
ự

 t
oá

n 

đư
ợc

 s
ử

 

dụ
ng

 

T
ro

ng
 đ

ó 
D

ự
 t

oá
n 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 

D
ự

 t
oá

n 

sa
u 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
ro

ng
 đ

ó 

D
ự

 á
n 

1 
- 

N
ư

ớc
 s

in
h 

ho
ạt

 p
hâ

n 

tá
n

 

D
ự

 á
n 

3 

D
ự

 á
n 

9 
- 

T
iể

u 
dự

 á
n 

1 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

gi
ảm

 
Đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
tă

ng
 

D
ự

 á
n 

1 
- 

N
ư

ớc
 

si
nh

 h
oạ

t 

ph
ân

 t
án

 

D
ự

 á
n 

3 

D
ự

 á
n 

4 
- 

T
iể

u 
D

ự
 

án
 1

 
T

iể
u 

dự
 á

n 

1 

T
iể

u 
dự

 

án
 2

 

T
ổn

g 
cộ

ng
 

D
ự

 á
n 

1 
- 

N
ư

ớc
 s

in
h 

ho
ạt

 p
hâ

n 

tá
n

 

D
ự

 á
n 

3 
- 

T
iể

u 
dự

   
 

án
 1

 

D
ự

 á
n 

9 
- 

T
iể

u 
dự

   

án
 1

 
T

ổn
g 

cộ
ng

 

D
ự

 á
n 

3 
- 

T
iể

u 
dự

  

án
 2

 

D
ự

 á
n 

4 
- 

T
iể

u 
D

ự
 

án
 1

 

T
iể

u 

dự
 á

n 
1 

T
iể

u 
dự

 

án
 2

 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 
   

   
   

   
   

   

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

y 
tế

 v
à 

   
   

   
   

gi
a 

đì
nh

 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 
   

   
   

   
   

  

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

 

T
ổn

g 
cộ

ng
 

96
.2

14
 

9.
53

3 
75

.2
27

 
3.

68
1 

7.
77

3 
92

.4
13

 
9.

41
3 

75
.2

27
 

7.
77

3 
92

.4
13

 
9.

37
6 

83
.0

37
 

96
.2

14
 

12
0 

- 
13

.0
57

 
83

.0
37

 

I 
N

ăm
 2

02
2 

4.
28

5 
- 

3.
32

9 
95

6 
- 

3.
32

9 
- 

3.
32

9 
- 

3.
32

9 
3.

32
9 

- 
4.

28
5 

- 
- 

4.
28

5 
- 

 

H
uy

ện
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 
4.

28
5 

 

3.
32

9 
95

6 

 

3.
32

9 

 

3.
32

9 

 

3.
32

9 
3.

32
9 

 

4.
28

5 

 

- 
4.

28
5 

 

II
 

N
ăm

 2
02

3 
16

.5
45

 
- 

6.
04

7 
2.

72
5 

7.
77

3 
13

.8
20

 
- 

6.
04

7 
7.

77
3 

13
.8

20
 

6.
04

7 
7.

77
3 

16
.5

45
 

- 
- 

8.
77

2 
7.

77
3 

 

H
uy

ện
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 
16

.5
45

 

 

6.
04

7 
2.

72
5 

7.
77

3 
13

.8
20

 

 

6.
04

7 
7.

77
3 

13
.8

20
 

6.
04

7 
7.

77
3 

16
.5

45
 

 

- 
8.

77
2 

7.
77

3 

II
I 

N
ăm

 2
02

4 
75

.3
84

 
9.

53
3 

65
.8

51
 

 
 

75
.2

64
 

9.
41

3 
65

.8
51

 
- 

75
.2

64
 

- 
75

.2
64

 
75

.3
84

 
12

0 
- 

- 
75

.2
64

 

1 
H

uy
ện

 T
hu

ận
 C

hâ
u 

16
.3

48
 

 

16
.3

48
 

 
 

16
.3

48
 

 

16
.3

48
 

 

16
.3

48
 

 

16
.3

48
 

16
.3

48
 

- 
- 

 

16
.3

48
 

2 
H

uy
ện

 M
ai

 S
ơn

 
7.

12
7 

 

7.
12

7 

 
 

7.
12

7 

 

7.
12

7 

 

7.
12

7 

 

7.
12

7 
7.

12
7 

- 
- 

 

7.
12

7 

3 
H

uy
ện

 M
ộc

 C
hâ

u 
4.

49
0 

79
5 

3.
69

5 

 
 

4.
49

0 
79

5 
3.

69
5 

 

4.
49

0 

 

4.
49

0 
4.

49
0 

- 
- 

 

4.
49

0 

4 
H

uy
ện

 P
hù

 Y
ên

 
9.

46
2 

6.
74

0 
2.

72
2 

 
 

9.
46

2 
6.

74
0 

2.
72

2 

 

9.
46

2 

 

9.
46

2 
9.

46
2 

- 
- 

 

9.
46

2 

30 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 66/Ngày 15-11-2024



T
T

 
N

ội
 d

un
g 

D
ự

 t
oá

n 

đư
ợc

 s
ử

 

dụ
ng

 

T
ro

ng
 đ

ó 
D

ự
 t

oá
n 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 

D
ự

 t
oá

n 

sa
u 

đi
ều

 

ch
ỉn

h
 

T
ro

ng
 đ

ó 

D
ự

 á
n 

1 
- 

N
ư

ớc
 s

in
h 

ho
ạt

 p
hâ

n 

tá
n

 

D
ự

 á
n 

3 

D
ự

 á
n 

9 
- 

T
iể

u 
dự

 á
n 

1 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

gi
ảm

 
Đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
tă

ng
 

D
ự

 á
n 

1 
- 

N
ư

ớc
 

si
nh

 h
oạ

t 

ph
ân

 t
án

 

D
ự

 á
n 

3 

D
ự

 á
n 

4 
- 

T
iể

u 
D

ự
 

án
 1

 
T

iể
u 

dự
 á

n 

1 

T
iể

u 
dự

 

án
 2

 

T
ổn

g 
cộ

ng
 

D
ự

 á
n 

1 
- 

N
ư

ớc
 s

in
h 

ho
ạt

 p
hâ

n 

tá
n

 

D
ự

 á
n 

3 
- 

T
iể

u 
dự

   
 

án
 1

 

D
ự

 á
n 

9 
- 

T
iể

u 
dự

   

án
 1

 
T

ổn
g 

cộ
ng

 

D
ự

 á
n 

3 
- 

T
iể

u 
dự

  

án
 2

 

D
ự

 á
n 

4 
- 

T
iể

u 
D

ự
 

án
 1

 

T
iể

u 

dự
 á

n 
1 

T
iể

u 
dự

 

án
 2

 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 
   

   
   

   
   

   

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

y 
tế

 v
à 

   
   

   
   

gi
a 

đì
nh

 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 
   

   
   

   
   

  

ki
nh

 t
ế 

Sự
 n

gh
iệ

p 

ki
nh

 t
ế 

5 
H

uy
ện

 B
ắc

 Y
ên

 
10

.3
01

 
69

6 
9.

60
5 

 
 

10
.1

81
 

57
6 

9.
60

5 

 

10
.1

81
 

 

10
.1

81
 

10
.3

01
 

12
0 

- 

 

10
.1

81
 

6 
H

uy
ện

 S
ốp

 C
ộp

 
13

.8
39

 
52

5 
13

.3
14

 

 
 

13
.8

39
 

52
5 

13
.3

14
 

 

13
.8

39
 

 

13
.8

39
 

13
.8

39
 

- 
- 

 

13
.8

39
 

7 
H

uy
ện

 V
ân

 H
ồ 

13
.8

17
 

77
7 

13
.0

40
 

 
 

13
.8

17
 

77
7 

13
.0

40
 

 

13
.8

17
 

 

13
.8

17
 

13
.8

17
 

- 
- 

 

13
.8

17
 

 

(1
) 

N
g
h

ị 
q
u

y
ết

 s
ố

 8
8
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

g
ày

 2
9

/6
/2

0
2
2

 c
ủ

a 
H

Đ
N

D
 t

ỉn
h
: 

C
ác

 h
u

y
ện

 t
h

ự
c 

h
iệ

n
 h

ạc
h

 t
o

án
 c

h
u

y
ển

 n
g
u
ồ

n
 s

an
g
 

n
ăm

 2
0

2
4

 t
h

eo
 q

u
y
 đ

ịn
h

 c
ủ

a 
L

u
ật

 N
S

N
N

; 

(2
) 

N
g
h

ị 
q
u

y
ết

 s
ố

 1
3
8

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
g

ày
 8

/1
2

/2
0

2
2

 c
ủ

a 
H

Đ
N

D
 t

ỉn
h
: 

C
ác

 h
u

y
ện

 t
h

ự
c 

h
iệ

n
 h

ạc
h

 t
o

án
 c

h
u
y
ển

 n
g
u
ồ
n
 

sa
n
g

 n
ăm

 2
0

2
4

 t
h

eo
 q

u
y
 đ

ịn
h

 c
ủ

a 
L

u
ật

 N
S

N
N

; 

(3
) 

N
g
h

ị 
q
u

y
ết

 s
ố

 2
6
0

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
g

ày
 0

7
/1

2
/2

0
2
3

 c
ủ

a 
H

Đ
N

D
 t

ỉn
h

. 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 66/Ngày 15-11-2024 31



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 396/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày  29  tháng 10 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại mục 1, 2 phần V, Phụ lục  

ban hành kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La  

về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách  

nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                                      

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư 

viện khoa học và công nghệ; 

Xét Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 01 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 

537/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại mục 1, 2 phần V của Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La về việc 

ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Sơn La (có 01 Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
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2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 
(Kèm theo Nghị quyết số 396/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh) 

 

STT Dịch vụ 

1 Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ 

1.1 
Công bố, xuất bản, truyền thông, khai thác, ứng dụng nhiệm vụ KH&CN và phát triển 

công nghệ 

1.1.1 
Biên soạn và xuất bản Bản tin khoa học và công nghệ giấy và các ấn phẩm chuyên đề khoa 

học và công nghệ 

1.1.2 
Biên soạn và xuất bản bản tin khoa học và công nghệ điện tử (các bản tin phát hành 

điện tử khác) 

1.1.3 Biên soạn tin tức khoa học và công nghệ trên Trang thông tin điện tử 

1.2 Xây dựng và vận hành sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 

1.2.1 
Xử lý và cập nhật thông tin công nghệ và thiết bị chào bán lên Sàn giao dịch công nghệ và 

thiết bị trực tuyến 

1.2.2 
Xử lý và cập nhật thông tin công nghệ và thiết bị tìm mua lên Sàn giao dịch công nghệ và 

thiết bị trực tuyến 

1.2.3 Quản trị nội dung sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến 

1.2.4 Tổ chức hoạt động giao dịch công nghệ và thiết bị trực tiếp 

1.3 Xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ 

1.3.1 Quản trị hệ thống mạng 

1.3.2 Quản trị máy chủ 

1.3.3 Quản trị các thiết bị công nghệ thông tin 

1.3.4 Tổ chức phục vụ kỹ thuật họp trực tuyến 

1.4 Tổ chức triển lãm khoa học và công nghệ, hội chợ công nghệ và thiết bị  

1.4.1 Tổ chức triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ 

1.4.2 Tổ chức hội chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) 
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STT Dịch vụ 

1.5 
Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và truyền thông KH&CN, cổng thông tin khoa 

học và công nghệ 

1.5.1 Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin khoa học và công nghệ 

1.5.2 Vận hành và phát triển Cổng, trang thông tin khoa học và công nghệ 

1.6 Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ  

1.6.1 Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

1.6.1.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ đang tiến hành 

1.6.1.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1.6.1.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1.6.2 Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tổ chức khoa học và công nghệ 

1.6.3 Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ khoa học và công nghệ 

2 Dịch vụ thống kê khoa học và công nghệ 

2.1 Điều tra thống kê khoa học và công nghệ 

2.2 
Hoạt động nghiệp vụ về thống kê khoa học và công nghệ (Báo cáo thống kê về khoa học và 

công nghệ) 

3 Dịch vụ thư viện khoa học và công nghệ  

3.1 Tra cứu và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ 

3.1.1 Tra cứu tài liệu điện tử 

3.1.2 Tra cứu thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

3.1.3 
Tra cứu thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung thuộc danh mục bí mật 

nhà nước 

3.2 Xử lý thông tin, cập nhật mục lục tài liệu khoa học và công nghệ 

3.2.1 Bổ sung nguồn tin khoa học và công nghệ (tài liệu giấy) 

3.2.2 Bổ sung nguồn tin khoa học và công nghệ (tài liệu điện tử)  
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STT Dịch vụ 

3.2.3 Biên mục nguồn tin khoa học và công nghệ và cập nhật phân hệ biên mục tài liệu giấy 

3.2.4 Biên mục nguồn tin khoa học và công nghệ và cập nhật phân hệ biên mục tài liệu điện tử 

3.3 Lưu giữ, bảo quản tài liệu khoa học và công nghệ 

3.3.1 Tiếp nhận, phân loại và xếp giá tài liệu khoa học công nghệ 

3.3.2 Lưu giữ và bảo quản tài liệu khoa học và công nghệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 397/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

            

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bố trí sắp xếp dân cư 

 bản Ta Lát, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Quyết định số 

1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 

hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 15 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 

543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số    

911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bố trí sắp xếp dân cư bản Ta Lát, 

xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, như sau: 

1. Các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư 

1.1. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh 

San ủi nền nhà (55 hộ, 01 nền nhà văn hoá); Hệ thống cấp nước sinh hoạt 

(55 hộ, 01 nhà văn hoá); đường vào điểm (chiều dài khoảng 1,60 km thiết kế theo 

tiêu chuẩn đường cấp B - GTNT - TCVN 10380:2014); đường nội bộ (chiều dài 

khoảng 1,0 km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp C - GTNT - TCVN 10380:2014); 

Cấp điện sinh hoạt cho 55 hộ, 01 nhà văn hoá. 
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1.2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 26.900 triệu đồng. 

1.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án sau điều chỉnh: 

- Vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 13.000 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 6.000 triệu đồng. 

- Vốn ngân sách huyện: 7.900 triệu đồng. 

* Trong đó cơ cấu bố trí nguồn vốn năm 2024 - 2025: 

- Ngân sách tỉnh: Nguồn thu tiền sử dụng đất 6.000 triệu đồng 

- Ngân sách huyện: 3.600 triệu đồng.  

1.4. Thời gian thực hiện sau điều chỉnh: Đến hết năm 2025. 

2. Các nội dung khác 

Không điều chỉnh, thực hiện theo Phụ lục số 16 kèm theo Nghị quyết số 

261/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của HĐND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 398/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn                                      

giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 17) 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định 

số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 

tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà 

nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 21 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 

543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 17), như sau: 
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1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn 

vốn ngân sách tỉnh 

1.1. Tổng vốn điều chỉnh: 372.857 triệu đồng, trong đó: 

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 77.807 triệu đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 295.050 triệu đồng. 

1.2. Phương án điều chỉnh 

1.2.1. Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

- Điều chỉnh giảm 77.807 triệu đồng. Cụ thể: 

+ Điều chỉnh giảm 37.807 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 02 dự án chậm 

độ điều chỉnh cơ cấu nguồn. 

+ Điều chỉnh giảm 40.000 triệu đồng của dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho 

trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Sơn La do dừng triển khai thực hiện. 

- Số vốn điều chỉnh giảm: 77.807 triệu đồng phân bổ cho 39 dự án có tiến độ 

thực hiện tốt điều chỉnh cơ cấu nguồn. 

1.2.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 

a) Điều chỉnh đối với các dự án điều chỉnh cơ cấu nguồn: 77.807 triệu đồng 

- Điều chỉnh giảm 77.807 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 39 dự án đã 

được bố trí bằng nguồn vốn khác. 

- Số vốn điều chỉnh giảm 77.807 triệu đồng: 

+ Phân bổ 37.807 triệu đồng cho 02 dự án chậm tiến độ điều chỉnh cơ cấu 

nguồn sang sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh. 

+ Để lại phân bổ chi tiết sau: 40.000 triệu đồng. 

b) Điều chỉnh để thực hiện hoàn trả vốn ứng trước: 217.243 triệu đồng 

- Điều chỉnh giảm 217.243 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 03 dự án hoàn 

thành hết nhu cầu sử dụng vốn và 01 dự án dự kiến không có khả năng hoàn thành 

giải ngân hết kế hoạch vốn giao. 

- Số vốn điều chỉnh giảm 217.243 triệu đồng phân bổ thực hiện hoàn trả vốn 

ứng trước dự án Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 107 đoạn Km 0 - Km30. 

(chi tiết tại Biểu số 01, 02, 02a, 02b kèm theo) 

2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn thu 

tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 

(chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo) 

2.1. Tổng vốn phân bổ: 185.190 triệu đồng.  

2.2. Phương án phân bổ 
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Phân bổ chi tiết 185.190 triệu đồng thực hiện 02 dự án chuyển tiếp đẩy 

nhanh tiến độ và khởi công mới 03 dự án theo chủ trương đầu tư được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 399/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch 

 đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Xét Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 21 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 

543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn 

ngân sách tỉnh như sau: 

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh 

1.1. Tổng vốn điều chỉnh: 96.346 triệu đồng. Trong đó: 

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 89.121 triệu đồng. 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 6.900 triệu đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 325 triệu đồng. 

1.2. Phương án điều chỉnh   

a) Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

- Đề nghị điều chỉnh giảm: 89.121 triệu đồng, cụ thể: 
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+ Điều chỉnh giảm 3.022 triệu đồng kế hoạch vốn đối ứng ODA của 02 dự 

án không có khả năng hoàn thành giải ngân vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi. 

+ Điều chỉnh giảm 86.099 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 17 dự án không 

có khả năng hoàn thành giải ngân vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi. 

- Số vốn điều chỉnh giảm 89.121 triệu đồng: 

+ Phân bổ 43.489 triệu đồng cho 02 dự án thuộc lĩnh vực y tế chuyển tiếp 

phấn đấu hoàn thành năm 2024. 

+ Phân bổ 35.632 triệu đồng, 38 dự án đầu tư trụ sở công an xã đang triển 

khai thực hiện có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng hoàn thành giải ngân trong 

năm 2024. 

+ Phân bổ 10.000 triệu đồng thực hiện khởi công mới 04 dự án đã đủ thủ tục 

đầu tư. 

(chi tiết tại biểu số 01 kèm theo) 

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết 

Điều chỉnh giảm 6.900 triệu đồng kế hoạch vốn giao của dự án Đầu tư xây 

dựng trường THPT Mai Sơn, huyện Mai Sơn do không có khả năng hoàn thành 

giải ngân kế hoạch vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi; Số vốn điều chỉnh giảm 

6.900 triệu đồng phân bổ cho 02 dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu bổ 

sung vốn và có khả năng hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn giao. 

(chi tiết tại biểu số 02 kèm theo) 

c) Nguồn thu tiền sử dụng đất 

 Điều chỉnh giảm 325 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án hoàn thành 

hết nhu cầu sử dụng vốn; Số vốn điều chỉnh giảm 325 triệu đồng phân bổ cho dự 

án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Sơn La đang triển khai thực hiện có nhu cầu 

bổ sung vốn. 

(chi tiết tại biểu số 03 kèm theo) 

2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân 

sách tỉnh 

2.1. Tổng vốn đề nghị phân bổ: 24.200 triệu đồng. 

2.2. Phương án phân bổ: Phân bổ chi tiết 24.200 triệu đồng cho 03 dự án sử 

dụng nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh. 

(chi tiết tại biểu số 04 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
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2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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